
A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 17.994.552      25.008.683         139,0       

1 Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 6.980.000        8.536.130           122,3       

Thu NSĐP hưởng 100% 442.000 368.137 83,3        

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 6.538.000 8.167.993 124,9      

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 10.889.393      12.134.230         111,4       

Thu bổ sung cân đối ngân sách 9.314.782 9.314.782 100,0      

Thu bổ sung có mục tiêu 1.574.611 2.819.448 179,1      

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư 309.885

5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 38.359             3.861.786           

6 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 110.681              

7 Các khoản huy động đóng góp 14.959                

8 Thu vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 66.800             35.243                52,8         

9 Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 20.000             5.770                  28,9         

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 17.982.552      24.860.869         138,2       

I Tổng chi cân đối ngân sách địa phƣơng 16.387.941      15.278.388         93,2         

1 Chi đầu tư phát triển 3.646.789        3.014.202           82,7         

2 Chi thường xuyên 12.363.904      12.258.480         99,1         
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3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 2.767                  

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.440               2.940                  204,2       

5 Dự phòng ngân sách 325.808           -           

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 50.000             -           

II Chi các chƣơng trình mục tiêu 1.574.611        1.254.015           79,6         

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 281.162              

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.574.611        972.853              61,8         

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 7.981.158           

IV Ghi chi từ nguồn ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất 20.000             5.770                  28,9         

V Chi nộp ngân sách cấp trên 341.538              

C KẾT DƢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 12.000             147.814              

D CHI TRẢ NỢ GỐC 10.302                

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh 10.302                

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 77.000             35.243                

1 Vay để bù đắp bội chi 66.800             35.243                

2 Vay để trả nợ gốc 10.200             

E TỔNG MỨC DƢ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 132.950              

Vay Ngân hàng phát triển

Vay từ nguồn Chính phủ vay cho vay lại 132.950              
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